	
	 KIỂM TRA GIỮA KÌ I

MÔN: NGỮ VĂN 6
Thời gian: 90 phút

( Không kể thời gian giao đề)




ĐỀ 1
Phần I. Đọc hiểu:  (6.0 điểm)

     Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi:

CÂU CHUYỆN VỀ CHIM ÉN VÀ DẾ MÈN

Mùa xuân đất trời đẹp. Dế Mèn thơ thẩn ở cửa hang, hai con Chim Én thấy tội nghiệp bèn rủ Dế Mèn dạo chơi trên trời. Mèn hốt hoảng. Nhưng sáng kiến của Chim Én rất giản dị: Hai Chim Én ngậm hai đầu của một cọng cỏ khô. Mèn ngậm vào giữa. Thế là cả ba cùng bay lên. Mây nồng nàn, đất trời gợi cảm, cỏ hoa vui tươi.

Dế Mèn say sưa. Sau một hồi lâu miên man Mèn ta chợt nghĩ bụng: “Ơ hay, việc gì ta phải gánh hai con én này trên vai cho mệt nhỉ . Sao ta không quăng gánh nợ này đi để dạo chơi một mình có sướng hơn không?”. Nghĩ là làm. Nó bèn há mồm ra và nó rơi vèo xuống đất như một chiếc lá lìa cành.

(Theo Đoàn Công Lê Huy trong mục “Trò chuyện đầu tuần” 

của báo Hoa học trò số 1056. 21/4/2014)

Câu 1(0,5 điểm): Văn bản trên được kể theo ngôi thứ mấy? Dấu hiệu nào cho em biết điều đó.
Câu 2 (0,5 điểm): Xác định thể loại của văn bản trên và kể tên các nhân vật trong truyện
Câu 3 (0,5 điểm): Chim Én giúp Dế Mèn đi chơi bằng cách nào?
Câu 4 (0,5 điểm): Câu chuyện trên sử dụng biện pháp tu từ nào là chủ yếu? Tác dụng của biện pháp tu từ đó?
Câu 5 (1,0 điểm): Tại sao Chim Én muốn đưa Dế Mèn cùng đi chơi?
Câu 6 (1,0 điểm): Nêu tác dụng của hai từ láy được sử dụng trong văn bản trên
Câu 7 (1,0 điểm) : Em có đồng ý với cử chỉ và hành động của Dế Mèn trong câu chuyện không? Vì sao?
Câu 8 (1,0 điểm): Hãy rút ra bài học mà em tâm đắc nhất sau khi đọc văn bản “Câu chuyện về Chim Én và Dế Mèn”.
Phần II. Viết: (4.0 điểm)

                      Em hãy kể lại một trải nghiệm giúp em thấy mình trưởng thành hơn.
H​ƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA

	Câu 
	Nội dung cần đạt
	Điểm

	Phần I: Đọc hiểu

	1
2


	Văn bản kể theo ngôi thứ 3. Người kể giấu mình.
Thể loại: Truyện đồng thoại
Các nhân vật: Dế Mèn và Hai Chim Én
	0,5

0,5


	3
	Hai Chim Én ngậm hai đầu của một cọng cỏ khô. Mèn ngậm vào giữa. Thế là cả ba cùng bay lên
	0.5



	4

	- Biện pháp tu từ nổi bật: nhân hóa.

- Tác dụng: làm cho câu chuyện hiện lên sinh động, hấp dẫn và có ý nghĩa sâu sắc, gửi gắm kín đáo bài học cuộc sống.
	0,5

	5
	Vì Chim Én muốn chia sẻ niềm vui với bạn...
	1,0

	6
	Từ láy: thơ thẩn, hốt hoảng
Diễn tả trạng thái của Dế Mèn
	1,0

	7
	HS giải thích hợp lí, thuyết phục
	1,0

	8
	HS nêu được cụ thể bài học; ý nghĩa của bài học mà bản thân tâm đắc nhất.
	1,0

	Phần II: Viết

	
	a. Yêu cầu về kĩ năng: 

- Học sinh năm vững phương pháp tự sự, đặc biệt nắm vững phương pháp về bài kể sự việc gắn với nhân vật. Học sinh phải biết lựa chọn kỉ niệm sao cho đặc sắc nhất. Bài viết sử dụng ngôi kể hợp lí, có kết hợp các yếu tố miêu tả, biểu cảm phù hợp.

- Bài viết có sáng tạo trong diễn đạt nhưng tình cảm phải chân thật, gần gũi, có cảm xúc. 

- Bố cục bài phải rõ ràng, chặt chẽ.

- Dùng từ đặt câu đúng ngữ pháp, diễn đạt rõ ràng, sáng ý.
	4,0

	
	b. Yêu cầu về nội dung :

- Kể được đó là kỉ niệm gì, vui hay buồn, vào thời gian và hoàn cảnh như thế nào, ở đâu, có những ai liên quan và tham gia vào câu chuyện này; cảm xúc chung về kỉ niệm đó.

(Về nội dung thì HS được tùy chọn. Có thể là kỉ niệm vui, buồn với thầy cô, cha mẹ, bạn bè,.. nhưng phải sâu sắc, ấn tượng khó quên, chân thật và toát lên một ý nghĩa sâu sắc.)

- Diễn biến câu chuyện như thế nào (Kể được cụ thể, tỉ mỉ, hợp lí. Ở phần này HS phải biết dẫn dắt, hoặc biết cách phát triển các tình tiết, biết tạo đối thoại giữa các nhân vật, lời kể và lời thoại của nhân vật phải được phân biệt rõ, hợp lý; biết kết hợp với miêu tả và bộc lộ được cảm xúc...)

- Thể hiện rõ suy nghĩ, tâm trạng của mình.

- Từ câu chuyện đó rút ra bài học hoặc suy ngẫm sâu sắc khiến bản thân mình nhớ mãi, ấn tượng sâu đậm.
	

	
	c. Cách cho điểm:

- Điểm 4: Bài làm tốt, đáp ứng được các yêu cầu trên, có thể chỉ mắc vài sai sót nhỏ về hình thức trình bày hoặc lỗi chính tả, khuyến khích những bài viết biết kết hợp yếu tố miêu tả, biểu cảm.

- Điểm 2-3: Bài làm khá, hiểu yêu cầu của đề, song văn có thể chưa giàu cảm xúc và chưa giàu hình ảnh, mắc ít lỗi diễn đạt, dùng từ.

- Điểm 1 - 2: Bài làm ở mức độ trung bình: bài viết sơ sài, mắc nhiều lỗi chính tả và lỗi ngữ pháp, kể lể còn dông dài, lan man.

- Điểm 1: Bài làm yếu, không hiểu yêu cầu của đề, kĩ năng viết yếu, kể lể rời rạc. 

- Điểm 0: Bài làm lạc đề hoặc bỏ không làm.
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ĐỀ 2
Phần I. Đọc hiểu:  (6.0 điểm)   Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi:

CÂU CHUYỆN ỐC SÊN
Ốc sên con ngày nọ hỏi mẹ:

- Mẹ ơi! Tại sao chúng ta từ khi sinh ra phải đeo cái bình vừa nặng vừa cứng trên lưng như thế? Thật mệt chết đi được!

- Vì cơ thể chúng ta không có xương để chống đỡ, chỉ có thể bò, mà bò cũng không nhanh - Ốc sên mẹ nói.

- Chị sâu róm không có xương cũng bò chẳng nhanh, tại sao chị ấy không đeo cái bình vừa nặng vừa cứng đó?"

- Vì chị sâu róm sẽ biến thành bướm, bầu trời sẽ bảo vệ chị ấy.

- Nhưng em giun đất cũng không có xương, cũng bò chẳng nhanh, cũng không biến hoá được, tại sao em ấy không đeo cái bình vừa nặng vừa cứng đó?

- Vì em giun đất sẽ chui xuống đất, lòng đất sẽ bảo vệ em ấy.

Ốc sên con bật khóc, nói:

- Chúng ta thật đáng thương, bầu trời không bảo vệ chúng ta, lòng đất cũng chẳng che chở chúng ta.

- Vì vậy mà chúng ta có cái bình! - Ốc sên mẹ an ủi con - Chúng ta không dựa vào trời, cũng chẳng dựa vào đất, chúng ta dựa vào chính bản thân chúng ta.

 (Theo Quà tặng cuộc sống, NXB Thanh niên, 2009)
Câu 1(0,5 điểm): Văn bản trên được kể theo ngôi thứ mấy? Dấu hiệu nào cho em biết điều đó.

Câu 2 (0,5 điểm): Xác định thể loại của văn bản trên và kể tên các nhân vật trong truyện.
Câu 3 (0,5 điểm): Ốc sên con đã so sánh bản thân mình với những loài vật nào?
Câu 4 (0,5 điểm): Câu chuyện trên sử dụng biện pháp tu từ nào là chủ yếu? Tác dụng của biện pháp tu từ đó?
Câu 5 (1,0 điểm): Tại sao Ốc sên từ khi sinh ra phải đeo cái bình vừa nặng vừa cứng trên lưng?
Câu 6 (1,0 điểm): Nêu tác dụng của hai từ ghép được sử dụng trong văn bản trên.
Câu 7 (1,0 điểm): Em có đồng ý với cách suy nghĩ và hành động của Ốc sên con trong câu chuyện không? Vì sao?
Câu 8 (1,0 điểm): Hãy rút ra bài học mà em tâm đắc nhất sau khi đọc văn bản “Câu chuyện Ốc Sên”.
Phần II. Viết: (4.0 điểm) 

Kể lại một kỉ niệm sâu sắc mà em đã trải qua.
H​ƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA

	Câu 
	Nội dung cần đạt
	Điểm

	Phần I: Đọc hiểu

	1

2


	Văn bản kể theo ngôi thứ 3. Người kể giấu mình.
Thể loại: Truyện đồng thoại

Các nhân vật: Ốc sên con và Ốc sên mẹ
	0,5

0,5


	3
	Ốc sên con so sánh với sâu róm, giun đất
	0,5



	4


	- Biện pháp tu từ nổi bật: nhân hóa.

- Tác dụng: làm cho câu chuyện hiện lên sinh động, hấp dẫn và có ý nghĩa sâu sắc, gửi gắm kín đáo bài học cuộc sống.
	0,5

	5
	Vì cơ thể Ốc Sên không có xương để chống đỡ, chỉ có thể bò, mà bò cũng không nhanh.
	1,0

	6
	Từ ghép: Ốc sên, sâu róm, giun đất, bầu trời, lòng đất...(Học sinh có thể lựa chọn các từ khác)
Kể tên các sự vật được nhắc tới trong văn bản
	1,0

	7
	HS giải thích hợp lí, thuyết phục
	1,0

	8
	HS nêu được cụ thể bài học; ý nghĩa của bài học mà bản thân tâm đắc nhất.
	1,0

	Phần II: Viết

	
	a. Yêu cầu về kĩ năng: 

- Học sinh năm vững phương pháp tự sự, đặc biệt nắm vững phương pháp về bài kể sự việc gắn với nhân vật. Học sinh phải biết lựa chọn kỉ niệm sao cho đặc sắc nhất. Bài viết sử dụng ngôi kể hợp lí, có kết hợp các yếu tố miêu tả, biểu cảm phù hợp.

- Bài viết có sáng tạo trong diễn đạt nhưng tình cảm phải chân thật, gần gũi, có cảm xúc. 

- Bố cục bài phải rõ ràng, chặt chẽ.

- Dùng từ đặt câu đúng ngữ pháp, diễn đạt rõ ràng, sáng ý.
	4,0

	
	b. Yêu cầu về nội dung :

- Kể được đó là kỉ niệm gì, vui hay buồn, vào thời gian và hoàn cảnh như thế nào, ở đâu, có những ai liên quan và tham gia vào câu chuyện này; cảm xúc chung về kỉ niệm đó.

(Về nội dung thì HS được tùy chọn. Có thể là kỉ niệm vui, buồn với thầy cô, cha mẹ, bạn bè,.. nhưng phải sâu sắc, ấn tượng khó quên, chân thật và toát lên một ý nghĩa sâu sắc.)

- Diễn biến câu chuyện như thế nào (Kể được cụ thể, tỉ mỉ, hợp lí. Ở phần này HS phải biết dẫn dắt, hoặc biết cách phát triển các tình tiết, biết tạo đối thoại giữa các nhân vật, lời kể và lời thoại của nhân vật phải được phân biệt rõ, hợp lý; biết kết hợp với miêu tả và bộc lộ được cảm xúc...)

- Thể hiện rõ suy nghĩ, tâm trạng của mình.

- Từ câu chuyện đó rút ra bài học hoặc suy ngẫm sâu sắc khiến bản thân mình nhớ mãi, ấn tượng sâu đậm.
	

	
	c. Cách cho điểm:

- Điểm 4: Bài làm tốt, đáp ứng được các yêu cầu trên, có thể chỉ mắc vài sai sót nhỏ về hình thức trình bày hoặc lỗi chính tả, khuyến khích những bài viết biết kết hợp yếu tố miêu tả, biểu cảm.

- Điểm 2-3: Bài làm khá, hiểu yêu cầu của đề, song văn có thể chưa giàu cảm xúc và chưa giàu hình ảnh, mắc ít lỗi diễn đạt, dùng từ.

- Điểm 1 - 2: Bài làm ở mức độ trung bình: bài viết sơ sài, mắc nhiều lỗi chính tả và lỗi ngữ pháp, kể lể còn dông dài, lan man.

- Điểm 1: Bài làm yếu, không hiểu yêu cầu của đề, kĩ năng viết yếu, kể lể rời rạc. 

- Điểm 0: Bài làm lạc đề hoặc bỏ không làm.
	


